
 

 
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /QĐ-SYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày     tháng     năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám 

bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế; 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban 

hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Giấy phép hoạt động số 293/HT-GPHĐ của Sở Y tế cấp cho Bệnh 

viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh ngày 19/10/2021; 

Căn cứ Hồ sơ và Tờ trình số 573/TTr-BVĐKTP ngày 06/10/2023 của Bệnh 

viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh về việc đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ 

thuật; 

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 

được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh (bao gồm 195 danh mục 

kỹ thuật kèm theo) theo Thông tư 43/2013/TT-BYT và Thông tư số 21/2017/TT-

BYT của Bộ Y tế. 



 

 

Điều 2. Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh chịu trách nhiệm triển khai 

thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, 

quy trình kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo an toàn sức khỏe 

cho người bệnh. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở, Bệnh viện đa khoa 

Thành phố Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

  



UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Thực hiện tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh 

Bao gồm: 195 danh mục kỹ thuật (Bổ sung lần 1 năm 2023) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày      /11/2023 của  

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

1. Danh mục kỹ thuật tuyến Trung ương (A):  14 danh mục. 

2. Danh mục kỹ thuật tuyến tỉnh (B):    162 danh mục. 

3. Danh mục kỹ thuật tuyến huyện (C):   18 danh mục. 

4. Danh mục kỹ thuật tuyến xã (D):    01 danh mục 

 

TT Mã số DANH MỤC KỸ THUẬT 
Phân 

tuyến 

Phân 

loại 

  I. HỒI SỨC CẤP CỨU   

1  1.307 
Lấy bệnh phẩm dịch phế quản xét nghiệm của bệnh nhân 

cúm ở khoa hồi sức cấp cứu và chống độc 
C  

  II. NỘI KHOA   

2  2.93 Gây xơ tĩnh mạch điều trị suy, giãn tĩnh mạch mãn tính B T1 

3  2.424 Tiêm hội chứng DeQuervain dưới hướng dẫn của siêu âm  B T2 

  III. NHI KHOA   

4  3.1608 Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi  B P1 

5  3.1611 Phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi…) B P1 

6  3.2208 Phẫu thuật đường rò bẩm sinh giáp móng B P1 

7  3.2515 Cắt bỏ nang xương hàm từ  2-5 cm B P1 

8  3.2523 Cắt nang vùng sàn miệng và tuyến nước bọt dưới hàm B P1 

9  3.2534 Cắt bỏ nang xương hàm dưới 2cm C P2 

10  3.2543 Cắt u mi cả bề dày không vá B P1 

11  3.2544 Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da B P1 

12  3.2548 Cắt u kết mạc, giác mạc không vá B P1 

13  3.2549 Cắt u kết mạc không vá B P1 

14  3.2550 
Cắt u kết mạc, giác mạc cú ghép kết mạc, màng ối hoặc 

giác mạc 
B P1 

15  3.2551 Cắt u tiền phòng B P1 

16  3.2554 Nạo vét tổ chức hốc mắt B P1 

17  3.2592 Cắt u nhái sàn miệng B P2 

18  3.2934 Cắt sụn thừa nắp tai C P3 

19  3.2911 Phẫu thuật rút ngắn, gấp cơ nâng mi trên điều trị sụp mi  B P1 

20  3.2912 Phẫu thuật treo mi lên cơ trán điều trị sụp mi  B P2 

21  3.2917 Phẫu thuật tạo cùng đồ để lắp mắt giả B P1 

22  3.2923 Phẫu thuật cắt bỏ da thừa mi mắt B P2 

23  3.3659 Lấy bỏ tổ chức u điều trị u xương B P2 

24  3.3661 Phẫu thuật điều trị vẹo khuỷu, đục sửa trục B P1 
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25  3.3675 
Phẫu thuật gãy đầu dưới xương quay và trật khớp quay 

trụ dưới 
B P1 

26  3.3739 
Cắt lọc vết thương gẫy xương hở, nắn chỉnh cố định tạm 

thời 
B P2 

27  3.3758 Đóng đinh xương chày mở B P2 

28  3.3763 Phẫu thuật co gân Achille B PDB 

29  3.3766 Phẫu thuật khớp giả xương chầy  B P1 

30  3.3769 
Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận 

động 
B P1 

31  3.3771 
Lấy u xương, ghép xương tự thân hoặc ghép xương đồng 

loại điều trị u xương 
B P2 

32  3.3772 Lấy bỏ tổ chức u điều trị u xương B P2 

33  3.3800 
Phẫu thuật bong lóc da và cơ phức tạp, sâu, rộng sau chấn 

thương 
B P2 

34  3.3804 Gỡ dính gân B P2 

35  3.3887 Phẫu thuật điều trị can lệch, có kết hợp xương B P1 

36  3.3954 Nội soi cắt hạt thanh đới B P1 

  VII. NỘI TIẾT   

37  7.16 
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong 

Basedow 
B P1 

38  7.244 Chọc hút tế bào tuyến giáp C T3 

39  7.247 Áp tế bào tức thì trong phẫu thuật tuyến nội tiết C  

  VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN   

40  8.16 Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp YHCT C T2 

41  8.17 Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp YHCT C T2 

42  8.18 Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp YHCT C T2 

43  8.25 Đặt thuốc YHCT  D T3 

  IX. GÂY MÊ HỒI SỨC   

44  9.65 Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch trong chọc hút trứng B T1 

45  9.106 
Kỹ thuật giảm đau bằng truyền liên tục thuốc tê vào đám 

rối qua catheter 
B TDB 

46  9.107 
Kỹ thuật giảm đau bằng truyền liên tục thuốc tê vào thân 

thần kinh qua catheter 
B TDB 

47  9.65 Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch trong chọc hút trứng B T1 

48  9.106 
Kỹ thuật giảm đau bằng truyền liên tục thuốc tê vào đám 

rối qua catheter 
B TDB 

49  9.107 
Kỹ thuật giảm đau bằng truyền liên tục thuốc tê vào thân 

thần kinh qua catheter 
B TDB 

50  9.538 
Gây mê phẫu thuật cắt u hốc mắt có hoặc không mở 

xương hốc mắt 
A  

51  9.585 Gây mê phẫu thuật cắt u tiền phòng   B  

52  9.696 Gây mê phẫu thuật di thực hàng lông mi B  

53  9.708 
Gây mê phẫu thuật điều trị bong hắc mạc: chọc hút dịch 

bong dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng 
B  

54  9.739 
Gây mê phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không 

ghép 
B  

55  9.841 Gây mê phẫu thuật Epicanthus B  

56  9.888 
Gây mê phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi 

…) 
B  

57  9.898 Gây mê phẫu thuật kéo dài cân cơ nâng mi B  
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58  9.1029 
Gây mê phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng 

mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII  
B  

59  9.1120 Gây mê phẫu thuật lùi cơ nâng mi B  

60  9.1263 
Gây mê phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ tuyến giáp 

trong bệnh basedow. 
B  

61  9.1956 
Hồi sức phẫu thuật cắt u hốc mắt có hoặc không mở 

xương hốc mắt 
A  

62  9.1961 Hồi sức phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc không vỏ B  

63  9.1966 Hồi sức phẫu thuật cắt u lưỡi B  

64  9.1976 Hồi sức phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không vá B  

65  9.2003 Hồi sức phẫu thuật cắt u tiền phòng   B  

66  9.2114 Hồi sức phẫu thuật di thực hàng lông mi B  

67  9.2126 
Hồi sức phẫu thuật điều trị bong hắc mạc: chọc hút dịch 

bong dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng 
B  

68  9.2157 
Hồi sức phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không 

ghép 
B  

69  9.2259 Hồi sức phẫu thuật Epicanthus B  

70  9.2306 
Hồi sức phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi 

…) 
B  

71  9.2316 Hồi sức phẫu thuật kéo dài cân cơ nâng mi B  

72  9.2447 
Hồi sức phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng 

mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII  
B  

73  9.2538 Hồi sức phẫu thuật lùi cơ nâng mi B  

74  9.2613 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp + eo giáp B  

75  9.2681 
Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ tuyến giáp 

trong bệnh basedow. 
B  

76  9.3203 
Gây tê phẫu thuật cắt lọc vết thương gãy xương hở, nắm 

chỉnh và cố định tạm thời 
C  

77  9.3358 
Gây tê phẫu thuật cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương 

hốc mắt 
A  

78  9.3363 Gây tê phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc không vỏ B  

79  9.3368 Gây tê phẫu thuật cắt u lưỡi B  

80  9.3378 Gây tê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không vá B  

81  9.3405 Gây tê phẫu thuật cắt u tiền phòng   B  

82  9.3516 Gây tê phẫu thuật di thực hàng lông mi B  

83  9.3528 
Gây tê phẫu thuật điều trị bong hắc mạc: chọc hút dịch 

bong dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng 
B  

84  9.3559 Gây tê phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép B  

85  9.3661 Gây tê phẫu thuật Epicanthus B  

86  9.3708 
Gây tê phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi 

…) 
B  

87  9.3718 Gây tê phẫu thuật kéo dài cân cơ nâng mi B  

88  9.3849 
Gây tê phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi 

ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII  
B  

89  9.3956 Gây tê phẫu thuật lùi cơ nâng mi B  

90  9.4031 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp + eo giáp B  

91  9.4034 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp B  

92  9.4038 Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp B  

93  9.4039 
Gây tê phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp 

trong bướu giáp đa nhân  
B  



4 

 

94  9.4099 
Gây tê phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong 

bệnh basedow. 
B  

95  9.4507 An thần phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp + eo giáp B  

96  9.4510 An thần phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp B  

97  9.4514 An thần phẫu thuật nội soi cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp B  

  X. NGOẠI KHOA   

98  10.729 Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp B P1 

99  10.828 Phẫu thuật chỉnh trục Cal lệch đầu dưới xương quay B P1 

100  10.859 Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay A P1 

101  10.861 Thương tích bàn tay phức tạp B P1 

102  10.926 Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương Cal lệch xương A P1 

103  10.962 Phẫu thuật vá da diện tích >10cm² B P1 

104  10.975 Phẫu thuật gỡ dính thần kinh A P1 

105  10.992 Bột Corset Minerve,Cravate B T1 

106  10.1013 Nắn, bó bột gãy xương chậu B T2 

107  10.1030 Nắm, cố định trật khớp hàm B T2 

  XII. UNG BƯỚU   

108  12.64 Cắt nang vùng sàn miệng B P1 

109  12.65 Cắt nang vùng sàn miệng và tuyến nước bọt dưới hàm B P1 

110  12.71 Cắt bỏ nang xương hàm dưới 2 cm C P2 

111  12.97 Cắt u mi cả bề dày không vá B P1 

112  12.102 Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da B P1 

113  12.103 Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da B P1 

114  12.106 Cắt u kết mạc, giác mạc không vỏ B P1 

115  12.107 Cắt u kết mạc không vá B P1 

116  12.109 Cắt u tiền phòng   B P1 

117  12.112 Nạo vét tổ chức hốc mắt B P1 

118  12.135 Cắt u lưỡi lành tính B P1 

119  12.147 Cắt u amidan  B P2 

120  12.157 Cắt u nhái sàn miệng B P2 

121  12.158 Phẫu thuật mổ u nang sàn mũi B P2 

122  12.162 Cắt polyp mũi C P2 

123  12.287 Cắt u xơ cổ tử cung B P2 

124  12.288 Nạo buồng tử cung chẩn đoán B T1 

  XIV. MẮT   

125  14.27 Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) B P2 

126  14.68 Gọt giác mạc đơn thuần B P2 

127  14.70 Tách dính mi cầu, ghép kết mạc rời hoặc màng ối B PDB 

128  14.71 Lấy dị vật hốc mắt B P2 

129  14.80 Sinh thiết tổ chức mi B P3 

130  14.90 Cắt u tiền phòng   B P1 

131  14.104 Tái tạo cùng đồ B P1 

132  14.105 Cố định tuyến lệ chính điều trị sa tuyến lệ chính B P2 

133  14.108 
Phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ, phẫu thuật cơ chéo, 

Faden…) 
B P1 

134  14.110 Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ B P2 

135  14.111 Cắt chỉ sau phẫu thuật lác B T2 

136  14.113 Chỉnh chỉ sau mổ lác B P3 

137  14.115 Sửa sẹo sau mổ lác B P3 

138  14.121 Phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi …) B P1 
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139  14.123 Lùi cơ nâng mi B P2 

140  14.128 Kéo dài cân cơ nâng mi B P1 

141  14.129 Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo  B P1 

142  14.130 
Phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, 

mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII  
B P1 

143  14.132 Phẫu thuật điều trị lật mi dưới  có hoặc không ghép B P1 

144  14.134 Di thực hàng lông mi B P2 

145  14.135 Phẫu thuật Epicanthus B P2 

146  14.143 
Phẫu thuật điều trị bong hắc mạc: Chọc hút dịch bong 

dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng 
B P1 

147  14.146 Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt, chân mống mắt...) B P1 

148  14.155 Sửa vá sẹo bọng bằng kết mạc, màng ối, củng mạc B P1 

149  14.232 
Lắp mắt giả trong bộ phận giả tái tạo khuyết hổng hàm 

mặt 
B PDB 

150  14.277 Test thử nhược cơ B T2 

  XV. TAI MŨI HỌNG   

151  15.209 Cắt phanh lưỡi C T2 

  XXII. HUYẾT HỌC   

152  22.79 Định lượng Acid  Folic B  

153  22.80 Định lượng Beta 2 Microglobulin B  

154  22.89 Định lượng Transferin B  

155  22.124 Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) C  

156  22.125 Huyết đồ (bằng máy đếm laser) C  

157  22.137 Tìm hồng cầu có chấm ưa bazơ C  

158  22.162 
Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng máy 

đếm tổng trở) 
C  

159  22.164 
Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng máy 

đếm laser) 
C  

  XXIII. HÓA SINH   

160  23.2 Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) A  

161  23.12 Định lượng AMH (Anti- Mullerian Hormone) A  

162  23.22 Định lượng β2 microglobulin A  

163  23.52 Định lượng Cyfra 21- 1 B  

164  23.55 Định lượng 25OH Vitamin D (D3) A  

165  23.67 Định lượng Folate B  

166  23.85 Định lượng HE4 A  

167  23.93 Định lượng IgE (Immunoglobuline E)  B  

168  23.94 Định lượng IgA (Immunoglobuline A) B  

169  23.95 Định lượng IgG (Immunoglobuline G) B  

170  23.96 Định lượng IgM (Immunoglobuline M) B  

171  23.120 Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) B  

172  23.136 Định lượng Protein S100 A  

173  23.144 Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) A  

174  23.157 Định lượng Transferin B  

175  23.249 Xác định các yếu tố vi lượng (đồng, kẽm) B  

  XXIV. VI SINH   

176  24.32 Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR B  

177  24.126 HBc IgM miễn dịch tự động B  

178  24.129 HBc total miễn dịch tự động B  

179  24.135 HBeAb miễn dịch tự động B  
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180  24.136 HBV đo tải lượng Real-time PCR B  

181  24.148 HCV Ag/Ab miễn dịch tự động B  

182  24.151 HCV đo tải lượng Real-time PCR B  

183  24.159 HAV total miễn dịch tự động B  

184  24.174 HIV Ag/Ab miễn dịch tự động C  

185  24.204 HSV 1 IgG miễn dịch tự động B  

186  24.206 HSV 2 IgM miễn dịch tự động B  

187  24.240 HPV genotype Real-time PCR B  

188  24.258 Rubella virus IgG miễn dịch tự động  B  

  XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI   

189  27.42 Phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp B P1 

190  27.43 Phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp + eo giáp B P1 

191  27.44 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp B P1 

192  27.48 
Phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

nhân 
A P1 

193  27.52 
Phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong 

bướu giáp đa nhân  
B PDB 

194  27.358 Nội soi thận ống mềm tán sỏi thận B PDB 

195  27.359 Nội soi thận ống mềm gắp sỏi thận B PDB 

Tổng cộng 195 danh mục kỹ thuật 
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